
HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6

1 6480201 Công nghệ thông tin 360 495,000    92 8,910,000 8,415,000 8,415,000 7,920,000 8,910,000 2,970,000 45,540,000

2 6480104 Truyền thông và mạng máy tính 60 495,000    91 8,910,000 9,405,000 7,920,000 7,920,000 7,920,000 2,970,000 45,045,000

3 6320201 Hệ thống thông tin 60 495,000    87 8,910,000 9,900,000 7,425,000 7,920,000 5,940,000 2,970,000 43,065,000

4 6210402 Thiết kế đồ họa 115 495,000    89 9,405,000 9,405,000 8,415,000 6,930,000 6,930,000 2,970,000 44,055,000

5 6480207 Lập trình máy tính 60 495,000    90 8,910,000 9,900,000 8,415,000 7,920,000 6,435,000 2,970,000 44,550,000

6 6340122 Thương mại điện tử 60 495,000    99 8,910,000 10,395,000 7,920,000 9,405,000 9,405,000 2,970,000 49,005,000

7 6510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 40 495,000    92 9,405,000 8,415,000 8,910,000 7,425,000 8,415,000 2,970,000 45,540,000

8 6510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 40 495,000    98 9,405,000 8,910,000 9,900,000 9,405,000 7,920,000 2,970,000 48,510,000

9 6480105 Công nghệ kỹ thuật máy tính 40 495,000    90 9,900,000 8,910,000 7,425,000 8,415,000 6,930,000 2,970,000 44,550,000

10 6340404 Quản trị kinh doanh 100 495,000    86 8,415,000 8,910,000 7,425,000 7,425,000 7,920,000 2,475,000 42,570,000

11 6340301 Kế toán 40 495,000    85 8,415,000 8,415,000 7,425,000 8,415,000 6,930,000 2,475,000 42,075,000

12 6340202 Tài chính – Ngân hàng 40 495,000    83 8,415,000 9,900,000 6,930,000 8,415,000 4,950,000 2,475,000 41,085,000

13 6340113 Logistics 60 495,000    85 8,415,000 8,415,000 8,415,000 7,425,000 6,930,000 2,475,000 42,075,000

14 6340116 Marketing 60 495,000    82 8,415,000 8,910,000 6,435,000 7,920,000 6,435,000 2,475,000 40,590,000

15 6810103 Hướng dẫn du lịch 35 495,000    80 6,930,000 9,405,000 6,930,000 6,930,000 6,930,000 2,475,000 39,600,000

16 6340102 Kinh doanh xuất nhập khẩu 50 495,000    85 8,415,000 8,415,000 8,415,000 8,415,000 5,940,000 2,475,000 42,075,000

17 6320106 Truyền thông đa phương tiện 35 495,000    83 8,415,000 7,920,000 6,930,000 7,920,000 6,930,000 2,970,000 41,085,000

18 6480214 Thiết kế trang web 50 495,000    99 8,910,000 9,900,000 8,910,000 9,900,000 8,415,000 2,970,000 49,005,000
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HK1 HK2 HK3

20 6480201 Công nghệ thông tin 495,000    39 6,435,000 6,435,000 6,435,000 19,305,000

21 6480104 Truyền thông và mạng máy tính 495,000    40 6,435,000 6,435,000 6,930,000 19,800,000

22 6320201 Hệ thống thông tin 495,000    39 6,435,000 6,435,000 6,435,000 19,305,000

23 6210402 Thiết kế đồ họa 495,000    39 6,930,000 6,930,000 5,445,000 19,305,000

24 6510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 495,000    41 6,930,000 6,930,000 6,435,000 20,295,000

25 6480105 Công nghệ kỹ thuật máy tính 495,000    40 6,435,000 6,930,000 6,435,000 19,800,000

26 6340404 Quản trị kinh doanh 495,000    59 12,870,000 13,860,000 2,475,000 29,205,000

27 6340301 Kế toán 495,000    38 7,920,000 8,415,000 2,475,000 18,810,000

28 6340202 Tài chính – Ngân hàng 495,000    51 12,375,000 10,395,000 2,475,000 25,245,000

29 6340113 Logistics 495,000    54 12,375,000 11,880,000 2,475,000 26,730,000

30 6810103 Hướng dẫn du lịch 495,000    48 10,395,000 10,890,000 2,475,000 23,760,000

31 6340102 Kinh doanh xuất nhập khẩu 495,000    54 12,375,000 11,880,000 2,475,000 26,730,000

HK1 HK2 HK3 HK4

32 5480205 Tin học ứng dụng 40 352,000    62 7,040,000 6,336,000 6,336,000 2,112,000 21,824,000

33 5510312 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 20 352,000    62 5,984,000 7,040,000 6,688,000 2,112,000 21,824,000

34 5340302 Kế toán doanh nghiệp 20 352,000    60 6,336,000 6,688,000 6,336,000 1,760,000 21,120,000

35 5480215 Thiết kế và quản lý Website 120 352,000    59 7,040,000 7,040,000 4,576,000 2,112,000 20,768,000

36 5480212 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính 20 352,000    60 5,984,000 6,336,000 6,688,000 2,112,000 21,120,000

37 5480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 120 352,000    60 5,984,000 6,336,000 6,688,000 2,112,000 21,120,000

38 5480209 Quản trị mạng máy tính 120 352,000    62 4,928,000 6,688,000 8,096,000 2,112,000 21,824,000
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